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STT Họ và Tên Nữ Ngày sinh Lớp cũ Lớp mới Số điện thoại

1 Đỗ Ngọc Thiên An x 05/10/2013 Hai 4 Ba 4 0938799533

2 Tống Hoàng Thiên Ân x 08/11/2013 Hai 4 Ba 4 0909348475

3 Đinh Thanh Tuấn Anh 04/03/2013 Hai 4 Ba 4 0913168002

4 Lê Hoàng Anh 22/07/2013 Hai 4 Ba 4 0908384247

5 Hồ Duy Bách 30/09/2013 Hai 4 Ba 4 0904949992

6 Nguyễn Minh Châu x 09/11/2013 Hai 4 Ba 4 0985561161

7 Lê Hà Chi x 11/01/2013 Hai 4 Ba 4 0902549386

8 Phạm Phương Di x 27/02/2013 Hai 4 Ba 4 0917295695

9 Phạm Nguyên Bảo Hà x 06/02/2013 Hai 4 Ba 4 0913778595

10 Từ Ngọc Hân x 18/02/2013 Hai 4 Ba 4 0903572979

11 Ngô Khánh Gia Hân x 14/12/2013 Hai 4 Ba 4 0383453559

12 Huỳnh Khả Hân x 09/04/2013 Hai 4 Ba 4 0909171081

13 Nguyễn Trần Gia Hòa 26/12/2013 Hai 4 Ba 4 0933076893

14 Nguyễn Phan Huy 11/10/2013 Hai 4 Ba 4 0983487834

15 Ngô Gia Huy 16/02/2013 Hai 4 Ba 4 0932721274

16 Võ Minh Hưng 14/09/2011 Hai 4 Ba 4 0908106234

17 Nguyễn Trần Phúc Hy 21/08/2013 Hai 4 Ba 4 0907160688

18 Bùi Minh Khôi 08/09/2013 Hai 4 Ba 4 0908644137

19 Nguyễn An Khương 08/05/2013 Hai 4 Ba 4 0909792274

20 Nguyễn Thiên Kim x 15/11/2013 Hai 4 Ba 4 0907263963

21 Đoàn Cao Lâm 16/09/2013 Hai 4 Ba 4 0909481617

22 Vương Gia Linh x 20/11/2013 Hai 4 Ba 4 0909778234

23 Trần Phúc Minh 19/05/2013 Hai 4 Ba 4 090679376

24 Hồ Ngọc Minh 30/03/2013 Hai 4 Ba 4 0934100780

25 Hoàng Lê Trúc My x 12/01/2013 Hai 4 Ba 4 0932345644
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STT Họ và Tên Nữ Ngày sinh Lớp cũ Lớp mới Số điện thoại

26 Trần Thanh Ngọc x 30/01/2013 Hai 4 Ba 4 0932768525

27 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi x 27/10/2013 Hai 4 Ba 4 0909690504

28 Lê Như Quỳnh Nhi x 14/12/2013 Hai 4 Ba 4 0908147348

29 Vương Ngọc Bảo Như x 05/10/2013 Hai 4 Ba 4 0774153415

30 Lê Ngọc Tấn Phát 10/01/2013 Hai 4 Ba 4 0937980358

31 Nguyễn Hoài Gia Phú 12/08/2013 Hai 4 Ba 4 0936536352

32 Đỗ Minh Phúc 13/03/2013 Hai 4 Ba 4 0986667378

33 Nguyễn Thiện Hoàng Phúc 03/09/2013 Hai 4 Ba 4 0914457894

34 Lê Long Thăng 11/01/2013 Hai 4 Ba 4 0983627624

35 Vũ Hoàng Thi x 13/05/2013 Hai 4 Ba 4 0903761091

36 Ngô Quốc Thịnh 14//03/2013 Hai 4 Ba 4 0908851479

37 Nguyễn Minh Thư x 29/08/2013 Hai 4 Ba 4 0937991335

38 Trần Ngọc Anh Thư x 22/03/2013 Hai 4 Ba 4 0938663498

39 Nguyễn Ngọc Uyên x 18/12/2013 Hai 4 Ba 4

40 Nguyễn Ngọc Phương Uyên x 14/12/2013 Hai 4 Ba 4 0933672537

41 Nguyễn Lâm Nhã Uyên x 08/11/2013 Hai 4 Ba 4 0907170404

42 Lê Thế Vinh 22/10/2013 Hai 4 Ba 4 0933467716

43 Lê Bảo Vy x 10/07/2013 Hai 4 Ba 4 0777516861

Tổng danh sách có 43 học sinh.

Bình Thạnh, Ngày 31 tháng 8 năm 2021
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